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TỜ TRÌNH 

Về việc đề nghị ban hành Quyết định UBND tỉnh Quy định tiêu chí,  

tiêu chuẩn chất lượng; cơ chế giám sát, đánh giá và nghiệm thu sản phẩm,  

dịch vụ công thuộc lĩnh vực thông tin, thống kê, thư viện 

 khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Sơn La  

 

 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La 

 

 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 

2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ 

chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ ngày 18 tháng 6 năm 2013;  

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 

năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

 Căn cứ  Luật Xuất bản ngày 20 tháng 11 năm 2012;  

 Căn cứ Luật Thống kê ngày 23 tháng 11 năm 2015; 

 Căn cứ Luật Báo chí ngày 05 tháng 4 năm 2016; 

 Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản 

quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ 

về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 

14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành 

Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ quy 

định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử 

dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên; 

Căn cứ Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy 

định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập. 

Căn cứ Thông tư 06/2022/TT-BKHCN ngày 31/5/2022 của Bộ Khoa học 

và Công nghệ ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật các dịch vụ sự nghiệp công 

sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực thông tin, thống kê, thư viện khoa 
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học và công nghệ;  

Căn cứ Nghị quyết số 78/NQ-HĐND ngày 16/3/2022 của HĐND tỉnh về 

việc ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước 

trên địa bàn tỉnh Sơn La; Quyết định số 518/QĐ-UBND ngày 28/03/2022 của 

UBND tỉnh Sơn La về việc ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng 

ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La;  

Căn cứ Quyết định số 28/2021/QĐ-UBND ngày 07/10/2021 của UBND 

tỉnh Sơn La về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Sở Khoa học và Công nghệ; 

Thực hiện sự chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 920/UBND-

KGVX ngày 05/3/2024 về việc xây dựng Quyết định quy phạm phát luật của 

UBND tỉnh. Trong đó, UBND tỉnh đã giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì 

soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật. 

 Sở Khoa học và Công nghệ kính trình UBND tỉnh thông qua dự thảo 

Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy định tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng; 

cơ chế giám sát, đánh giá và nghiệm thu sản phẩm, dịch vụ công thuộc lĩnh vực 

thông tin, thống kê, thư viện khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Sơn La. 

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH VĂN BẢN 

1. Cơ sở pháp lý 

- Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ ngày 18 tháng 6 năm 2013;  

- Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 

2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Tổ chức chính phủ và Luật Tổ 

chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

- Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 

năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

- Căn cứ Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2014 của 

Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa 

học và Công nghệ; Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 

của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban 

hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 

tháng 12 năm 2020 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 

định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật; 

- Căn cứ Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ quy 

định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử 

dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên; 

- Căn cứ Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy 

định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập. 
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- Căn cứ Thông tư 06/2022/TT-BKHCN ngày 31/5/2022 của Bộ Khoa học 

và Công nghệ ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật các dịch vụ sự nghiệp công 

sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực thông tin, thống kê, thư viện khoa 

học và công nghệ;  

- Căn cứ Nghị quyết số 78/NQ-HĐND ngày 16/3/2022 của HĐND tỉnh về 

việc ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước 

trên địa bàn tỉnh Sơn La; Quyết định số 518/QĐ-UBND ngày 28/03/2022 của 

UBND tỉnh Sơn La về việc ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng 

ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La;  

- Căn cứ Quyết định số 28/2021/QĐ-UBND ngày 07/10/2021 của 

UBND tỉnh Sơn La về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Sở Khoa học và Công nghệ. 

2. Cơ sở thực tiễn 

Dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực thông 

tin, thống kê, thư viện khoa học và công nghệ đã có định mức kinh tế kỹ thuật, 

quy định tại Thông tư 06/2022/TT-BKHCN ngày 31/5/2022 của Bộ Khoa học 

và Công nghệ. Tuy nhiên, chưa có tiêu chí, tiêu chuẩn để đánh giá chất lượng 

dịch vụ sự nghiệp công làm căn cứ giao nhiệm vụ theo quy định tại Nghị định số 

32/2019/NĐ-CP của Chính phủ.  

Để có cơ sở trình UBND tỉnh ban hành quy định tiêu chí, tiêu chuẩn chất 

lượng; cơ chế giám sát, đánh giá và nghiệm thu sản phẩm, dịch vụ công thuộc lĩnh 

vực thông tin, thống kê, thư viện trên địa bàn tỉnh Sơn La, ngày 09/10/2023, Sở 

KH&CN đã có công văn gửi Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn xây 

dựng tiêu chí đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà 

nước (NSNN) lĩnh vực thông tin, thống kê, thư viện KH&CN và nhận được 

phúc đáp của Bộ Khoa học và Công nghệ tại Công văn số 4589/BKHCN-KHTC 

ngày 06/12/2023, trong đó hướng dẫn: Theo quy định tại khoản 3 Điều 37 Nghị 

định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 quy định cơ chế tự chủ tài chính của 

đơn vị sự nghiệp công lập, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm “Ban hành 

tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà 

nước; cơ chế giám sát, đánh giá, kiểm định chất lượng và quy chế kiểm tra, 

nghiệm thu dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc phạm vi 

quản lý của địa phương; hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công”. Tiêu 

chí, tiêu chuẩn chất lượng từng sản phẩm, dịch vụ được triển khai tại các đơn vị 

trong phạm vi quản lý của các địa phương được thực hiện trên cơ sở định mức 

kinh tế - kỹ thuật đã được xây dựng, quy trình thực hiện các dịch vụ đã được cấp 

có thẩm quyền ban hành và thực tế triển khai các dịch vụ, bảo đảm phù hợp với 

điều kiện kinh tế - xã hội, đặc thù tại từng địa phương theo quy định tại Nghị 

định số 60/2021/NĐ-CP”.  

  Để triển khai các nhiệm vụ dịch vụ sự nghiệp công theo Nghị định số 

32/2019/NĐ-CP của Chính phủ thì việc ban hành quy định tiêu chí, tiêu chuẩn chất 

lượng; cơ chế giám sát, đánh giá và nghiệm thu sản phẩm, dịch vụ công thuộc lĩnh 
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vực thông tin, thống kê, thư viện khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Sơn La là 

đúng quy định và phù hợp với thực tiễn. 

II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO VIỆC XÂY DỰNG 

QUYẾT ĐỊNH 

1. Mục đích 

Việc xây dựng Quyết định nhằm mục đích tạo cơ sở pháp lý để cơ quan có 

thẩm quyền quyết định giao nhiệm vụ, đặt hàng cung cấp sản phẩm, dịch vụ 

công cho đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc; đặt hàng (hoặc giao nhiệm vụ 

trong trường hợp pháp luật chuyên ngành quy định) đối với nhà cung cấp dịch 

vụ sự nghiệp công khác; nhà sản xuất, cung ứng sản phẩm hoặc tổ chức đấu thầu 

theo quy định. 

2. Quan điểm chỉ đạo 

Xây dựng Quyết định của Ủy ban nhân dân ban hành Quy định tiêu chí, 

tiêu chuẩn chất lượng; cơ chế giám sát, đánh giá và nghiệm thu sản phẩm, dịch 

vụ công thuộc lĩnh vực thông tin, thống kê, thư viện khoa học và công nghệ trên 

địa bàn tỉnh Sơn La phải đảm bảo yêu cầu tính hợp pháp, tuân thủ đúng thẩm 

quyền, hình thức và trình tự thủ tục xây dựng văn bản đúng quy dịnh, phù hợp 

với tình hình thực tiễn của tỉnh. 

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH 

1. Ngày 28/02/2024, Sở Khoa học và Công nghệ đã xây dựng Tờ trình 

số 346/TTr-SKHCN về việc đề nghị xây dựng Quyết định UBND tỉnh Quy 

định tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng; cơ chế giám sát, đánh giá và nghiệm thu 

sản phẩm, dịch vụ công thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh 

Sơn La. Việc xây dựng dự thảo Quyết định đã được Chủ tịch UBND tỉnh nhất 

trí và giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì phối hợp với các cơ quan,  đơn 

vị liên quan.  

2. Ngày …./3/2024, Sở Khoa học và Công nghệ đã ban hành Công văn 

số…../SKHCN-KNĐMST về việc đề nghị đăng tải và xin ý kiến dự thảo 

Quyết định của UBND tỉnh Quy định tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng; cơ chế 

giám sát, đánh giá và nghiệm thu sản phẩm, dịch vụ công thuộc lĩnh vực thông 

tin, thống kê, thư viện khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Sơn La. Đến 

ngày…../…../2024 có….ý kiến tham gia, có…..lượt theo dõi trên Cổng thông 

tin điện tử của tỉnh Sơn La (Có báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia kèm theo). 

3. Sau khi tổng hợp các ý kiến tham gia, Sở Khoa học và Công nghệ đã 

tiếp thu, chỉnh sửa và hoàn chỉnh dự thảo theo quy định. Đồng thời ban hành 

Công văn số……/SKHCN-QLKH&CN ngày……/…./2024 về việc đề nghị 

Sở Tư pháp thẩm định hồ sơ dự thảo Quyết định ban hành Quy định xác định 

nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước. 

 4. Sở Tư pháp đã có Báo cáo thẩm định số ……/BC-STP ngày 

…/…/2024 về dự thảo Quyết định ban hành quy định xác định nhiệm vụ 

KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước. 
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IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH 

1. Bố cục 

- Tên dự thảo Quyết định: Quyết định ban hành Quy định tiêu chí, tiêu 

chuẩn chất lượng; cơ chế giám sát, đánh giá và nghiệm thu sản phẩm, dịch vụ 

công thuộc lĩnh vực thông tin, thống kê, thư viện khoa học và công nghệ trên địa 

bàn tỉnh Sơn La. 

- Dự thảo Quyết định gồm 02 phần: Dự thảo Quyết định và dự thảo 

Quy định kèm theo. 

1.1. Đối với dự thảo Quyết định 

Dự thảo Quyết định gồm 03 Điều: 

Điều 1. Quy định về nội dung văn bản 

Điều 2. Quy định về hiệu lực của văn bản 

Điều 3. Quy định về trách nhiệm thực hiện 

1.2. Đối với dự thảo Quy định 

Dự thảo Quy định gồm 3 Chương và 11 Điều 

Chương I. Những quy định chung, gồm 02 Điều: 

 - Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

 - Điều 2. Đối tượng áp dụng 

 Chương II. Quy định cụ thể, gồm 04 Điều: 

 - Điều 3. Nội dung, tiêu chí đánh giá chất lượng các dịch vụ  

 - Điều 4. Nghiệm thu chất lượng, thanh toán dịch vụ, quyết toán kinh phí. 

 - Điều 5. Kiểm tra, giám sát, đánh giá chất lượng dịch vụ 

 - Điều 6: Chế độ báo cáo 

 Chương III. Tổ chức thực hiện, gồm 05 Điều: 

 - Điều 7. Trách nhiệm của Sở Khoa học và Công nghệ 

 - Điều 8. Trách nhiệm của Sở Tài chính 

 - Điều 9. Trách nhiệm của Kho bạc Nhà nước tỉnh Sơn La 

 - Điều 10. Trách nhiệm của đơn vị cung ứng dịch vụ 

 - Điều 11. Phản hồi vướng mắc khi thực hiện 

2. Nội dung của Quyết định 

Dự thảo văn bản quy định tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng; cơ chế giám sát, 

đánh giá và nghiệm thu sản phẩm, dịch vụ công thuộc lĩnh vực khoa học và công 

nghệ trên địa bàn tỉnh Sơn La, cụ thể như sau: 

 - Phụ lục I. Tiêu chí đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công hoạt 

động khoa học và công nghệ, có 01 tiêu chí:  

 Tiêu chí đánh giá chất lượng dịch vụ xuất bản bản tin và cung cấp các 

xuất bản phẩm định kỳ ấn phẩm chuyên đề, tạp chí thuộc lĩnh vực thông tin, 

thống kê khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. 
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 - Phụ lục II. Tiêu chí đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công phát 

triển tiềm lực Khoa học và Công nghệ, gồm 17 tiêu chí đánh giá: 

 + Tiêu chí 1. Tiêu chí đánh giá chất lượng dịch vụ xây dựng và vận hành 

sàn giao dịch công nghệ và thiết bị 

 + Tiêu chí 2. Tiêu chí đánh giá chất lượng dịch vụ tổ chức triển lãm thành 

tựu Khoa học và Công nghệ 

 + Tiêu chí 3. Tiêu chí đánh giá chất lượng dịch vụ tổ chức hội trợ công 

nghệ và thiết bị (TechMart) 

 + Tiêu chí 4. Tiêu chí đánh giá chất lượng dịch vụ xây dựng và quản trị hạ 

tầng thông tin khoa học và công nghệ 

 + Tiêu chí 5. Tiêu chí đánh giá chất lượng dịch vụ xây dựng và vận hành 

hệ thống thông tin khoa học và công nghệ, cổng, trang thông tin điện tử khoa 

học và công nghệ 

 + Tiêu chí 6. Tiêu chí đánh giá chất lượng dịch vụ xây dựng và cập nhật 

cơ sở dữ liệu nhiệm vụ khoa học và công nghệ 

  + Tiêu chí 7. Tiêu chí đánh giá chất lượng dịch vụ xây dựng và cập nhật 

cơ sở dữ liệu tổ chức và cán bộ khoa học và công nghệ 

 +  Tiêu chí 8. Tiêu chí đánh giá chất lượng dịch vụ thống kê khoa học và 

công nghệ 

  + Tiêu chí 9. Tiêu chí đánh giá chất lượng dịch vụ hoạt động nghiệp vụ 

thống kê khoa học và công nghệ 

  + Tiêu chí 10. Tiêu chí đánh giá chất lượng dịch vụ tra cứu tài liệu điện tử 

 + Tiêu chí 11. Tiêu chí đánh giá chất lượng dịch vụ tra cứu thông tin về 

nhiệm vụ khoa học và công nghệ 

 + Tiêu chí 12. Tiêu chí đánh giá chất lượng dịch vụ tra cứu thông tin về 

nhiệm vụ khoa học và công nghệ có nội dung thuộc danh mục bí mật nhà nước  

 + Tiêu chí 13. Tiêu chí đánh giá chất lượng dịch vụ bổ sung nguồn tin 

khoa học và công nghệ (tài liệu giấy)  

  + Tiêu chí 14. Tiêu chí đánh giá chất lượng dịch vụ bổ sung nguồn tin 

khoa học và công nghệ (tài liệu điện tử)  

  + Tiêu chí 15. Tiêu chí đánh giá chất lượng dịch vụ biên mục nguồn tin 

khoa học và công nghệ và cập nhật phân hệ biên mục tài liệu giấy  

  + Tiêu chí 16. Tiêu chí đánh giá chất lượng dịch vụ biên mục nguồn tin 

khoa học và công nghệ và cập nhật phân hệ biên mục tài liệu điện tử 

  + Tiêu chí 17. Tiêu chí đánh giá chất lượng dịch vụ lưu trữ, bảo quản tài 

liệu khoa học và công nghệ.  

(Có Dự thảo Quyết định gửi kèm theo) 

Trên đây là Tờ trình đề nghị ban hành Quyết định của UBND tỉnh Quy 

định tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng; cơ chế giám sát, đánh giá và nghiệm thu 
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sản phẩm, dịch vụ công thuộc lĩnh vực thông tin, thống kê, thư viện khoa học và 

công nghệ trên địa bàn tỉnh Sơn La. 

Sở Khoa học và Công nghệ kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, 

quyết định./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Tập thể Lãnh đạo Sở; 

- Sở Tư pháp; 

- Lưu: VT, KNĐMST, (01b). 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lưu Bình Khiêm 
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